
Nhà 

quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc 

trung

Việc 

làm 

khác

Đại 

học và 

trên 

đại học 

Cao 

đẳng

Trung 

 cấp

Bằng 

nghề, 

chứng 

chỉ đào 

tạo

Trình 

 độ 

khác

Nhà 

quản lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc 

trung

Việc 

làm 

khác

Nhà 

quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc 

trung

Việc 

làm 

khác

I KCN ĐÌNH VŨ 4 251 244 227 0 3 0 224 5 0 0 0 222

1 Đình Vũ
CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP SOFT

SẢN XUẤT HÓA 

CHẤT LAS

Công nghiệp 

hóa chất, dược 

phẩm

3 1 4 0 0 0 4 2 0 0 0 2 20 0 0
10 đến 

12
25 0 18 15

NGUYỄN 

THỊ LẬP

HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ
0828965668

2 Đình Vũ

Công ty TNHH Vật 

Liệu Nam Châm Shin-

Etsu Việt Nam

Vật liệu nam 

châm Shin-Etsu
Khác 240 240 200 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

12 đến 

15

10 đến 

15

Nguyễn Thị 

Kim Ngọc
Phòng Nhân sự 088614655

3 Đình Vũ
Công ty TNHH tiếp vận 

SITC- ĐÌNHVŨ

Kho bãi, vận tải, 

logistíc

Logistics, xây 

dựng, kinh 

doanh cơ sở hạ 

tầng

3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 15 13 11 10 18 15 14 13 Trang HCNS 0782953290

4 Đình Vũ
Công ty TNHH 

Feedtech Việt Nam

Thiết bị phụ trợ 

máy móc (máy in 

và máy photo)

Khác 5 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 30 15 12 10 30 15 13 12 Lê Thị Tâm HCNS 090475633

II KCN NAM CẦU KIỀN 1 7 1 10 0 1 2 7 2 1 1 1 5

1
Nam Cầu 

Kiền

Công ty TNHH Công 

nghệ vật liệu mới ELITE

Sản xuất các sản 

phẩm từ plastic
Nhựa, bao bì 7 1 10 0 1 2 7 2 1 1 1 5 35 25 12 7 35 25 12 7

Nguyễn Thị 

Lan Hương

Hành chính nhân 

sự
0919918826

III KCN VSIP Hải Phòng 3 3,421 398 1,070 40 22 93 915 23 43 15 15 974

1
VSIP Hải 

Phòng
Công ty TNHH Maple May mặc

Dệt may, da 

giày và các sản 

phẩm từ dệt 

may, da giày

350 290 80 40 20 10 10 20 15 15 15 15 14-16 12-14 10-12 9-11 16-20 14-18 12-14 10-14
Nguyễn Thị 

Thu
Tuyển dụng 0888628559

2
VSIP Hải 

Phòng

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

WAKO & UENO HẢI 

PHÒNG

Sản xuất và kinh 

doanh vật liệu bao 

bì đóng gói

Khác 11 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 15 100 17 13 8 100 20 16 11
Hoàng Thị 

Thu Hằng

Phòng hành 

chính nhân sự
0356223789

3
VSIP Hải 

Phòng

Công ty TNHH Regina 

Miracle International 

Việt Nam

Sản xuất các loại 

áo lót, quần lót 

nữ, giày, quần áo 

các loại, gia công 

hàng may mặc;

Dệt may, da 

giày và các sản 

phẩm từ dệt 

may, da giày

3060 108 975 0 2 83 890 3 28 0 0 944

từ 40 

đến 

146

từ 14 

đến 33

từ 7 đến 

16

từ 6 

đến 43

từ 45 

đến 

152

từ 18 

đến 39

từ 11 

đến 25

từ 8 

đến 50

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
Phòng Nhân sự 0936882298

IV KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG 2 279 279 727 0 1 1 725 6 0 1 0 720

1
Nhật Bản - 

Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH GE VIỆT 

NAM TẠI HẢI PHÒNG

Sản xuất thiết bị 

điện
Khác 4 4 2 1 1 1 1

thỏa 

thuận

thỏa 

thuận

thỏa 

thuận

thỏa 

thuận

thỏa 

thuận

thỏa 

thuận

thỏa 

thuận

thỏa 

thuận

Hà thị Huyền 

Ngọc
Phòng Nhân sự 0919104566

2
Nhật Bản - 

Hải Phòng

Công ty TNHH Toyoda 

Gosei Hải Phòng

Sản xuất túi khí 

và vô lăng ô tô

Chế tạo ô tô - 

xe máy; máy 

móc thiết bị 

dụng cụ phụ 

tùng khác

275 275 725 0 0 0 725 5 0 0 0 720 0 0 0 13 0 0 0 13
Nguyễn Thị 

Hà Phương

Nhóm tuyển 

dụng
0904600128

V 2 15 4 43 4 6 6 27 5 6 3 3 26

1
Nam Đình 

Vũ (Khu 1)

Công ty TNHH Công 

nghệ thực phẩm 

STARRY

Các loại hạt, quả 

sất: dẻ cười, điều, 

macca, hạnh 

nhân...

Chế biến nông, 

lâm, thủy sản
15 4 33 3 5 5 20 4 5 2 2 20 30 20 13 10 30 20 13 10

Bùi Thị 

Huyền Trang

Hành chính nhân 

sự
0971354468

2
Nam Đình 

Vũ (Khu 1)

CÔNG TY TNHH I 

STEEL HẢI PHÒNG
sản xuất bản lề Cơ khí 0 0 10 1 1 1 7 1 1 1 1 6 25 20 15 8 30 25 20 10

TRẦN THỊ 

ÁNH HỒNG 

PHÒNG NHÂN 

SỰ
0796423227

VI KCN TRÀNG DUỆ 4 493 271 395 7 10 40 338 15 17 25 30 308

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH 

VIETNAM UNITED

sản xuất, gia công 

sản phẩm công cụ 

dụng cụ cầm tay

Cơ khí 120 15 250 2 10 10 228 5 5 10 20 210  20 -30 18 - 20  15-18 10-15  20 -30 18 - 20  15-18 10-15 
ĐỖ HỒNG 

NHUNG

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH NHÂN 

SỰ

0865506359

KCN NAM ĐÌNH VŨ (KHU I)

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 Tháng 5/2025)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng 

thêm chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT
Khu công 

nghiệp
Tên doanh nghiệp 

Ngành nghề sản 

xuất, 

kinh doanh

Phân loại 

ngành sản 

xuất, kinh 

doanh

Số lao 

động 

công ty 

đã 

tuyển 

từ 

01/01/2

025

Số lao 

động có 

bằng cấp, 

chứng chỉ 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển 

dụng thêm chia theo vị trí việc làm Số điện thoại 

liên hệ của 

người phụ 

trách tuyển 

dụng, đào tạo 

Họ tên người 

phụ trách 

tuyển dụng, 

đào tạo của 

Công ty 

Phòng/Ban/Đơn 

vị phụ trách 

tuyển dụng, 

đào tạo của 

Công ty 



Nhà 

quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc 

trung

Việc 

làm 

khác

Đại 

học và 

trên 

đại học 

Cao 

đẳng

Trung 

 cấp

Bằng 

nghề, 

chứng 

chỉ đào 

tạo

Trình 

 độ 

khác

Nhà 

quản lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc 

trung

Việc 

làm 

khác

Nhà 

quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc 

trung

Việc 

làm 

khác

Số lao động công ty muốn tuyển dụng 

thêm chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT
Khu công 

nghiệp
Tên doanh nghiệp 

Ngành nghề sản 

xuất, 

kinh doanh

Phân loại 

ngành sản 

xuất, kinh 

doanh

Số lao 

động 

công ty 

đã 

tuyển 

từ 

01/01/2

025

Số lao 

động có 

bằng cấp, 

chứng chỉ 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển 

dụng thêm chia theo vị trí việc làm Số điện thoại 

liên hệ của 

người phụ 

trách tuyển 

dụng, đào tạo 

Họ tên người 

phụ trách 

tuyển dụng, 

đào tạo của 

Công ty 

Phòng/Ban/Đơn 

vị phụ trách 

tuyển dụng, 

đào tạo của 

Công ty 

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH 

KyungSung Việt Nam

sản xuất đúc ép 

các sản phẩm từ 

nhựa

Nhựa, bao bì 25 4 30 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0
Trên 6 

triệu
0 0 0

Trên 9 

triệu

Nguyễn Thị 

Nga

Phòng hành 

chính nhân sự
0945068369

3 Tràng Duệ
CÔNG TY TNHH IN 

BAOSHEN VIỆT NAM

Chuyên sản xuất 

in tem,in nhãn 

mác, in bao bì 

trong khu công 

nghiệp

Khác 98 52 40 0 0 0 40 0 2 0 0 38 0 0 0
Từ 8 -

12 triệu
0 0 0

Từ 8 -

12 triệu
Mai Thị Luyến Tổng vụ 0344635815

4 Tràng Duệ
Công ty CP 4p 

electronics 

Sản xuất vỉ mạch 

điện tử cho xe ô tô 

Sản xuất điện 

thoại, điện tử, 

máy tính và 

các vender

250 200 75 5 0 30 40 10 10 15 10 30
Từ 15 

đến 20

Từ 18 

đến 25

Từ 10 

đến 15

Từ 9 

đến 15

Từ 18 

đến 25

Từ 10 

đến 20

Từ 10 

đến 15

Từ 9 

đến 15

Nguyễn Thị 

Phượng 
Nhân sự 0933369666

VII KCN MP Đình Vũ 1 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0

1 MP Đình Vũ

CÔNG TY TNHH 

MITSUI-SOKO VIỆT 

NAM

Logistics

Logistics, xây 

dựng, kinh 

doanh cơ sở hạ 

tầng

1 1 2 2 2 15-20 70 20 12
Bùi Xuân 

Hồng
Nhân sự 0907938688

VIII KCN Deep C2B 1 2 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 2

1 Deep C2B

CÔNG TY TNHH 

DONGKANG TECH 

VIỆT NAM

mạ kinh kiện ô tô

Chế tạo ô tô - 

xe máy; máy 

móc thiết bị 

dụng cụ phụ 

tùng khác

2 3 1 2 1 2 13 9 Vũ thùy linh
hành chính nhân 

sự
0793202466

IX KCN An Dương 2 350 350 507 0 53 53 401 52 52 0 3 400

1 An Dương
Công ty TNHH YJ 

LINK VINA

Sản xuất máy móc 

thiết bị công 

nghiệp dùng trong 

công nghiệp chế 

tạo bo mạch điện 

tử

Khác 21 21 7 0 3 3 1 2 2 3 30 15 10 8 30 15 12 10 Vũ Thị Minh Phòng quản lý 0973125086

2 An Dương

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ VẬT 

LIỆU MỚI HMT (HẢI 

PHÒNG)

Túi khí

Dệt may, da 

giày và các sản 

phẩm từ dệt 

may, da giày

329 329 500 50 50 400 50 50 400
Từ 13 

đến 14

Từ 12 

đến 13

Từ 11 

đến 13

Từ 13 

đến 14

Từ 12 

đến 13

Từ 11 

đến 13
Vũ Thị Duyên Phòng Nhân sự 0363315899

X KCN Đồ Sơn 2 21 6 86 1 10 15 60 5 15 20 6 40

1 Đồ Sơn

CÔNG TY TNHH 

ZHONG JUN VIỆT 

NAM

Sản xuất và gia 

công các sản 

phẩm từ nhựa

Nhựa, bao bì 5 0 10 10 10 9 5.7 5.5 20 17 10 Đỗ Thị Hệ nhân sự 0947519598

2 Đồ Sơn
CÔNG TY TNHH 

NPM ASIA VIỆT NAM

Sản xuất, gia công 

hộp nhựa, đồ gia 

dụng bằng nhựa

Nhựa, bao bì 16 6 76 1 10 15 50 5 15 20 6 30 30 22 20 15 35 22 20 15
VŨ THỊ 

HƯỜNG
NHÂN SỰ 0705659168

22 4,840 1,554 3,070 52 108 211 2,699 116 134 65 58 ####Tổng KCN, KKT
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